
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 13 ngách 109, ngõ 358 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SALAGROUP

0108360424

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

2. Chăn nuôi dê, cừu 0144

3. Chăn nuôi lợn 0145

4. Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan
(không săn bắt, đánh bẫy những loại Nhà nước cấm)

0170

5. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

6. Xây dựng công trình công ích 4220

7. Chuẩn bị mặt bằng 4312

8. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810(Chính)

9. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
 -Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 
 - Sàn giao dịch bất động sản  
- Dịch vụ tư vấn bất động sản (trừ tư vấn về pháp luật về bất 
động sản, tư vấn về tài chính bất động sản); 
- Kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản

6820

10. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

11. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

12. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

13. Trồng lúa 0111

14. Trồng cây mía 0114

15. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SALAGROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SALAGROUP CORPORATION JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SALAGROUP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977644683  
Email: salalgroup.net.vn@gmail.com salagroup.net.vn

Fax:
Website:
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16. Trồng cây ăn quả 0121

17. Trồng cây cà phê 0126

18. Trồng cây chè 0127

19. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

20. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

21. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

22. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222

23. Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác 0230

24. Khai thác thuỷ sản biển 0311

25. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

26. Sản xuất giống thuỷ sản 0323

27. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: + Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, 
grafít tự nhiên, và các chất phụ gia khác... 
+ Đá quý, bột thạch anh, mica... 

0899

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 0990

29. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

30. Xây dựng nhà các loại 4100

31. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; - Bán 
buôn xi măng; - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; - Bán 
buôn kính xây dựng; - Bán buôn sơn, vécni; - Bán buôn gạch 
ốp lát và thiết bị vệ sinh; - Bán buôn đồ ngũ kim

4663

32. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

33. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

34. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

35. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

36. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; 
- Tư vấn lập quy hoạch xây dựng
- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn 
kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy

7110

37. Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ 9632

38. Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ 9633

39. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

40. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

41. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: truyền tải và phân phối điện 

3510

42. Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống 3520

43. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐẶNG VĂN 
BẮC

Xóm Đông, Xã 
Đoan Bái, Huyện 
Hiệp Hoà, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

380.000 3.800.000.000 19,000

Tổng số 380.000 3.800.000.000 19,000

121765429 

2 CAO VĂN 
TOÀN

Thôn Công An, 
Xã Hoàng Văn 
Thụ, Huyện 
Chương Mỹ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 30,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 30,000

C0570181

3 CAO VĂN VI Thôn Công An, , 
Xã Hoàng Văn 
Thụ, Huyện 
Chương Mỹ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

260.000 2.600.000.000 13,000

Tổng số 260.000 2.600.000.000 13,000

0010910056
73

44. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

45. Chăn nuôi trâu, bò 0141

46. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

47. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

48. Phá dỡ 4311

49. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Dịch vụ đánh giày, khuân vác, giúp việc gia đình; 
- Dịch vụ chăm sóc, huấn luyện động vật cảnh;

9639

50. Trồng cây cao su 0125

51. Trồng cây lâu năm khác 0129

52. Chăn nuôi gia cầm 0146

53. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

3/4Thời gian đăng từ ngày 11/07/2018 đến ngày 10/08/2018



4 CAO VĂN 
ĐOÀN

Thôn Công An, 
Xã Hoàng Văn 
Thụ, Huyện 
Chương Mỹ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

380.000 3.800.000.000 19,000

Tổng số 380.000 3.800.000.000 19,000

C1440762

5 NGUYỄN 
HOÀNG KHẢI

thôn Mộc Hoàn 
Giáo, Xã Vân 
Côn, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

380.000 3.800.000.000 19,000

Tổng số 380.000 3.800.000.000 19,000

017065715

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       C1440762
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Công An, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương 
Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Công An, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   CAO VĂN ĐOÀN Nam

05/02/1995 Kinh Việt Nam

14/03/2016 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Tổng giám đốcChức danh:
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